	Bảng A
	Bảng B
	Bảng C
	Bảng D

	1. Y35,36(3) (Màu áo)
	1. Y35,36(1)
	1.Y45(3)
	1.Y46

	2.Y33,34 (2)
	2. Y35,36(2)
	2. RHM46-47-48(2)
	2. Dược
44-45,33-34-35-36

	3. Y33,34 (1)
	3. Dược 46-47-48(2)
	3.Y45(1)
	3.Y43

	4.RHM43-44-45
	
	
	4. Lưu học sinh

	Bảng E
	Bảng F
	Bảng G
	Bảng H

	1.Y48
	1.Y44
	1.Y45
	1.SĐH(1)

	2. Dược 46-47-48(1)
	2.SĐH(2)
	2.XN-KTHA
	2.Y47(2)

	3. RHM46-47-48(1)
	4.YHCT CQ
	3.YHDP-YTCC
	3.Y47(1)

	4.Y48(2)
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		    Ngày
	Giờ 
	Sân 
	Mã trận
	Đội gặp Đội
	Tỷ số
	Trọng tài

	26/3/2023
	

	Khai mạc


	
	7H15
	1
	1
	A1 - A4
	
	

	27/3/2023
	17H00

	1
	2
	A2 - A3
	
	

	28/3/2023
	17H00

	1
	3
	B1 - B2
	
	

	29/3/2023
	17H00


	1
	4
	D1 - D4
	
	

	
	
	
	5
	D2 - D3
	
	

	30/3/2023
	17H00

	1
	6
	C1 - C2
	
	

	
31/3/2022
	17H00
	1
	7
	E1 - E4
	
	

	
	
	
	8
	E2 – E3
	
	

	1/4/2023
	Từ 7H15
	1
	9
	F1 - F2
	
	

	
	
	1
	10
	G1 – G2
	
	

	
	
	1
	11
	H1 – H2
	
	

	
	Từ 15H00

	1
	12
	A1 - A3
	
	

	
	
	1
	13
	A4 - A2
	
	

	2/4/2023
	Từ 7H15

	1
	14
	D1 - D3
	
	

	
	
	1
	15
	D4 - D2
	
	

	
	
	1
	16
	B3 - B1
	
	

	
	Từ 15H00

	1
	17
	E1 - E3
	
	

	
	
	1
	18
	E4 - E2
	
	

	3/4/2023
	17H00
	1
	19
	C3 -C1
	
	

	4/4/2023
	Từ 17H00

	1
	20
	F3 - F1
	
	

	
	
	1
	21
	G3 - G1
	
	

	7/4/2023
	17H00
	1
	22
	H3 - H1
	
	

	
	
	
	23
	 B2 - B3
	
	

	8/4/2023
	
Từ 7H15

	1
	24
	A1 - A2
	
	

	
	
	
	25
	A3 - A4
	
	

	
	
	
	26
	C2 - C3
	
	

	
	Từ 15H00
	
1

	27
	D1 - D2
	
	

	
	
	
	28
	D3 - D4
	
	

	9/4/2023

	Từ 7H15
	1


	29
	E1 - E2
	
	

	
	
	
	30
	E3 - E4
	
	

	
	
	
	31
	F2 - F3
	
	

	
	Từ 15H00
	
	32
	G2 - G3
	
	

	
	
	
	33
	H2 - H3
	
	

	10/4/2023
	Từ 
17H00
	1
	34
	IA - IIB
	
	

	
	
	1
	35
	IB - IIC
	
	

	11/4/2023
	Từ 
17H00
	1
	36
	IC - IID
	
	

	
	
	1
	37
	ID - IIE
	
	

	12/4/2023
	Từ 
17H00
	1
	38
	IE - IIF
	
	

	
	
	1
	39
	IF - IIg
	
	

	13/4/2023
	Từ 
	1
	40
	IG - IIH
	
	

	
	17H00
	1
	41
	IH - IIA
	
	

	15/4/2023
	Từ 7H00
	1
	TK1
	Thắng 34 - Thắng 36
	
	

	
	
	1
	TK2
	Thắng 35 - Thắng 37
	
	

	
	
	1
	TK3
	Thắng 38 - Thắng 40
	
	

	
	
	1
	TK4
	Thắng 39 - Thắng 41
	
	

	
	Từ 15H00
	1
	BK1
	Thắng tk1 - Thắng tk3
	
	

	
	
	1
	BK2
	Thắng tk2 - Thắng tk4
	
	

	16/4/2023
	Từ 15H00
	1
	H3
	Thua Bk1 - Thua Bk2
	
	

	
	
	1
	CK
	Thắng Bk1 - Thắng Bk2
	
	


    Cán bộ phụ trách:
Ths.Trinh 0987 955677
Ths.Khén 0901 070296

Lưu ý chung:
· Đội xếp đứng trước được ưu tiên màu áo. 
· Các đội tự đến trước chuẩn bị thi đấu, kiểm tra thẻ/cccd có hình ảnh.
· Chỉ có BTC mới có quyền thay đổi lịch thi đấu (TB về các đoàn nếu có).
							

BTC HỘI THAO 
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	Bảng A
	Bảng B

	1.ĐD-KTYH  (màu áo)
	1.Y33-34

	2.Y47
	2. Dược 46-47-48

	3. Y46
	3.Y35-36

	4. YTCC  
	


  
				

        






	Ngày
	Mã trận
	Đội gặp Đội
	Tỷ số
	Trọng tài

	Khai mạc
Từ 8H10
	1
	A1 -A4
	
	

	Từ 17H50
27/3/2023
	2
	A2 - A3 
	
	

	Từ 17H50
28/3/2023
	3
	B1 – B2
	
	

	Từ 17H00
30/3/2023
	4
	A1 –A3
	
	

	Từ 17H00
3/4/2023
	5
	A4 – A2 
	
	

	Từ 17H00
6/4/2023
	6
	B3 – B1
	
	

	
	7
	A1 –A2
	
	

	
	8
	A3 - A4
	
	

	Từ 18H30
7/4/2023
	9
	B2 –B3
	
	

	Từ 17H00
14/4/2023
	BK1
	IA - IIB
	
	

	
	BK2
	IB - IIA
	
	

	Từ 17H00
16/4/2023
	H3
	Thua Bk1 - Thua Bk2
	
	

	
	CK
	Thắng Bk1 - Thắng Bk2
	
	



























Cán bộ phụ trách:
Ths.Trinh 0987 955677
Ths.Khén 0901 070296

Lưu ý chung:
· Đội xếp đứng trước được ưu tiên màu áo. 
· Các đội tự đến trước chuẩn bị thi đấu, kiểm tra thẻ/cccd có hình ảnh.
· Chỉ có BTC mới có quyền thay đổi lịch thi đấu (TB về các đoàn nếu có).
							

BTC HỘI THAO 








image1.jpeg




image2.gif




